Joomla!

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Joomla! được phát âm theo tiếng Swahili như là jumla nghĩa là "đồng tâm hiệp lực . Joomla! được sử dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ những website cá nhân cho tới những hệ thống website doanh nghiệp có tính phức tạp cao, cung cấp nhiều dịch vụ và ứng dụng. Joomla! có thể dễ dàng cài đặt, dễ dàng quản lý và có độ tin cậy cao.

Joomla! có mã nguồn mở do đó việc sử dụng Joomla! là hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người trên thế giới.

Nguồn : http://vi.wikipedia.org/wiki/Joomla
(đổi hướng từ Joomla)

Bước tới: menu, tìm kiếm
	Joomla!  


	

Trang quản trị của Joomla! 1.0.x


	Phát triển:
	The OSM Development Team

	Phiên bản mới nhất:
	1.0.15 (22-2-2008) và 1.5.2 (22-3-2008) /

	Hệ điều hành:
	Cross-platform

	Phân loại:
	Hệ quản trị nội dung, Phần mềm nguồn mở

	Giấy phép:
	GPL

	Trang chủ:
	www.joomla.org


Joomla! là một hệ quản trị nội dung[1] mã nguồn mở. Joomla! được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung[2] của họ lên Internet hoặc Intranet.

Joomla! có các đặc tính cơ bản là: bộ đệm trang (page caching) để tăng tốc độ hiển thị, lập chỉ mục, đọc tin RSS (RSS feeds), trang dùng để in, bản tin nhanh, blog, diễn đàn, bình chọn, lịch biểu, tìm kiếm trong site và hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Joomla! được phát âm theo tiếng Swahili như là jumla nghĩa là "đồng tâm hiệp lực".[3]
Joomla! được sử dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ những website cá nhân cho tới những hệ thống website doanh nghiệp có tính phức tạp cao, cung cấp nhiều dịch vụ và ứng dụng. Joomla! có thể dễ dàng cài đặt, dễ dàng quản lý và có độ tin cậy cao.

Joomla! có mã nguồn mở do đó việc sử dụng Joomla! là hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người trên thế giới.
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Trang chủ mặc định sau khi cài đặt Joomla! 1.0.11

· Các cổng thông tin điện tử hoặc các website doanh nghiệp

· Thương mại điện tử trực tuyến

· Báo điện tử, tạp chí điện tử

· Website của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

· Website của các cơ quan, tổ chức phi chính phủ

· Website các trường học

· Website của gia đình hay cá nhân

Lịch sử
Joomla! là "sản phẩm anh em" với Mambo giữa tập đoàn Miro của Úc (hãng đang nắm giữ Mambo), với phần đông những người phát triển nòng cốt.

Ban đầu công ty Miro của Úc (tiếng Anh: Miro Software Solutions) đã phát triển Mambo theo dạng ứng dụng mã nguồn đóng. Đến tháng 4 năm 2001, công ty đã thông qua một chính sách bản quyền kép, nghĩa là phát hành Mambo theo cả giấy phép GPL.

Mọi thứ vẫn tiến triển bình thường cho đến trước khi xảy ra tranh chấp về mặt pháp lý vào năm 2003. Vụ việc dẫn tới ý tưởng Mambo cần phải được bảo vệ bởi một tổ chức phi lợi nhuận. Nhưng những nhà phát triển không hài lòng về cơ cấu của Quỹ tài trợ Mambo. Andrew Eddie, người lãnh đạo nhóm phát triển, trong một lá thư gửi cộng đồng[4], đã chia sẻ những lo lắng của mình về Quỹ tài trợ Mambo và mối quan hệ của nó tới cộng đồng. Ông viết: "...Chúng tôi cho rằng tương lai của Mambo nên được quản lý, điều chỉnh bởi những yêu cầu của người sử dụng và khả năng của những nhà phát triển. Trong khi đó, Quỹ tài trợ Mambo lại được thiết kế nhằm trao quyền điều khiển cho Miro, một thiết kế ngăn cản sự hợp tác giữa Quỹ tài trợ và cộng đồng...". Bởi vậy vào ngày 17 tháng 8 năm 2005, toàn bộ đội phát triển nòng cốt của Mambo đã rời khỏi dự án trong khi đang làm việc với phiên bản 4.5.3.

Nhờ sự trợ giúp của Trung tâm Luật Tự do Phần mềm (Software Freedom Law Center - SFLC), 20 thành viên nòng cốt cũ của Mambo đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận khác lấy tên là Open Source Matters, để hỗ trợ về mặt tổ chức, pháp lý và kinh phí cho dự án mã nguồn mở còn chưa được đặt tên của họ. Cùng lúc đó, nhóm phát triển cũng lập một website lấy tên OpenSourceMatters để phân phối thông tin tới những người sử dụng, những người phát triển, những người thiết kế và cộng đồng Joomla nói chung. Người đứng đầu dự án chính là Andrew Eddie, còn được biết đến với tên gọi "Sếp trưởng"[5]
Ngay ngày hôm sau, 1000 người đã gia nhập diễn đàn OpenSourceMatters, hầu hết các bài viết cho diễn đàn đều khuyến khích và đồng tình với hành động của Nhóm Phát triển. Tin trên đã nhanh chóng được đăng tải trên các tạp chí newsforge.com, eweek.com và ZDnet.com.

Trong một thông báo của Eddie 2 tuần sau đó, các nhóm đã được tổ chức lại và cộng đồng Joomla! tiếp tục tăng trưởng. Tới ngày 1 tháng 9 năm 2005 tên mới của dự án đã được thông báo cho khoảng 3000 người theo dõi đội Phát triển và đến ngày 16 tháng 9 thì họ cho ra đời Joomla! 1.0.

Các phiên bản
Hiện Joomla! có 2 dòng phiên bản chính:

· Joomla! 1.0.x: Phiên bản thế hệ 1 (ổn định) 

· Phiên bản phát hành đầu tiên: Joomla! 1.0.0 (ngày 15 tháng 9 năm 2005)

· Phiên bản phát hành mới nhất: Joomla! 1.0.15 (ngày 22 tháng 2 năm 2008)

· Joomla! 1.5.x: Phiên bản thế hệ 2 (ổn định) 

· Các phiên bản cũ (giai đoạn phát triển): Joomla! 1.5 beta, Joomla! 1.5 RC1, Joomla! 1.5 RC2, Joomla! 1.5 RC3, Joomla! 1.5 RC4

· Phiên bản: Joomla! 1.5.2 (ngày 22 tháng 3 năm 2008)

· Phiên bản phát hành mới nhật: Joomla! 1.5.3 (ngày 22 tháng 4 năm 2008)

Dòng phiên bản 1.0.x
Phiên bản đầu tiên của Joomla! là phiên bản Joomla! 1.0 (hay Joomla! 1.0.0) có nguồn gốc từ Mambo 4.5.2.3 (đã bao gồm thêm nhiều bản vá bảo mật và sửa lỗi).

Các phiên bản tiếp theo có dạng 1.0.x

Điểm mạnh của Joomla! 1.0.x: Có một số lượng rất lớn các thành phần mở rộng (module/component); thành phần nhúng (mambot); giao diện (template).

Dòng phiên bản 1.5.x
Phiên bản Joomla! 1.5[6] là phiên bản cải tiến từ Joomla! 1.0.x (phần mã được viết lại hoàn toàn, tuy nhiên vẫn giữ cách hành xử như cũ) được coi như Mambo 4.6. Joomla! 1.5 tiếp tục duy trì một giao diện người sử dụng đơn giản (nhìn và cảm nhận - look and feel).

Cả Joomla! 1.5 và Mambo 4.6 đều hỗ trợ đa ngôn ngữ. Joomla! thì sử dụng file định dạng ".ini" để lưu các thông tin chuyển đổi ngôn ngữ, còn Mambo thì sử dụng file định dạng ".gettext". Joomla 1.5 hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ có tập ký tự được biểu diễn bằng bảng mã UTF-8.

Joomla! 1.5 cũng bao gồm các đặc tính mới như các mô hình chứng thực (LDAP, Gmail...), hỗ trợ mô hình khách-chủ[7] xml-rpc. Nó cũng hỗ trợ các trình điều khiển cơ sở dữ liệu dành cho MySQL 4.1+ (trên nền PHP 5) và tăng cường hỗ trợ cho MySQL 5, cũng như hỗ trợ các loại cơ sở dữ liệu khác.

Điểm mạnh của Joomla! 1.5: Phần quản trị Website có sử dụng công nghệ Web 2.0, một số tính năng được cải tiến hơn so với Joomla 1.0.x.

[sửa] Kiến trúc


Joomla! 1.5 gồm có 3 tầng hệ thống. Tầng dưới cùng là mức nền tảng, chứa các thư viện và các plugin (còn được biết với tên gọi mambot). Tầng thứ hai là mức ứng dụng và chứa lớp JApplication. Hiện tại tầng này gồm 3 lớp con: JInstallation, JAdministrator và JSite. Tầng thứ ba là mức mở rộng. Tại tầng này có các thành phần (component), mô đun (module) và giao diện (template) được thực thi và thể hiện.

Nhóm Nòng cốt
Dự án Joomla! hiện được chèo lái bởi 19 thành viên (ban đầu là 20) của Nhóm Nòng cốt (Core Team) đến từ 11 quốc gia trên thế giới bao gồm: Ric Allinson, Brad Baker, Shayne Bartlett, Levis Bisson, Michelle Bisson, Tim Broeker, David Gal, Rey Gigataras, Wilco Jansen, Johan Janssens, Alex Kempkens, Mateusz Krzeszowiec, Louis Landry, Andy Miller, Sam Moffatt, Peter Russell, Emir Sakic, Marko Schmuck, Antonie de Wilde...

Danh sách 19 thành viên của Nhóm Nòng cốt http://www.joomla.org/content/blogcategory/43/85/
Giải thưởng
· Tháng 10 năm 2007, Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở PHP tốt nhất do Packt Publishing trao tặng.

· Tháng 11 năm 2006, Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở tốt nhất[8] do Packt Publishing công bố

· Tháng 10 năm 2006, Dự án mã nguồn mở/ Linux tốt nhất tại triễn lãm LinuxWorld 2006 ở Anh

· Tháng 10 năm 2005, Dự án mã nguồn mở/ Linux tốt nhất tại triễn lãm LinuxWorld 2005 ở Anh

Đối với người sử dụng cuối
Việc cài đặt Joomla! khá dễ dàng và nhanh chóng, thậm chí cả đối với những lập trình viên nghiệp dư. Joomla! có một cộng đồng người sử dụng và phát triển rất lớn và tăng trưởng không ngừng (đến nay đã có khoảng trên 40.000 người). Các thành viên và các lập trình viên rất nhiệt tình và sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ khi người sử dụng gặp khó khăn.

Sau khi cài đặt Joomla! và chạy thử, người sử dụng có thể thêm, chỉnh sửa, cập nhật nội dung, hình ảnh; và quản lý dữ liệu của tổ chức, công ty.

Joomla! cung cấp giao diện web trực quan do vậy khá dễ dàng để thêm một nội dung mới hay một mục mới, quản lý các phòng ban, danh mục nghề nghiệp, ảnh các sản phẩm... và tạo không giới hạn số phần, mục, chuyên mục cũng như các nội dung của Website.

Để thử hoặc kiểm tra các tính năng của phiên bản phát hành mới nhất có thể truy cập Website Joomla! thử nghiệm http://demo.joomla.org
Chú giải
1. ^ "Hệ quản trị nội dung" còn gọi là "hệ thống quản lý nội dung" (ít thông dụng hơn)

2. ^ Nội dung: Thông tin mô tả trực tiếp hoặc gián tiếp các bài viết, tài liệu, sách, sản phẩm, hình ảnh...

3. ^ Nguyên văn tiếng Anh: The name Joomla is a phonetic spelling for the Swahili word "Jumla", which means "all together" or "as a whole".

4. ^ Nguyên văn lá thư: http://forum.mamboserver.com/showpost.php?p=273627&postcount=1
5. ^ Nguyên văn tiếng Anh: "MasterChief"

6. ^ Ban đầu được gọi là Joomla! 1.1, tuy nhiên sau đó do nhận thấy phần lõi gần như được viết lại toàn bộ nên nhóm phát triển quyết định đặt cho phiên bản thế hệ tiếp theo là Joomla! 1.5

7. ^ Mô hình clien-server

8. ^ 5 CMS đề cử: Drupal, e107, Joomla!, Plone, Xoops. Kết quả: Joomla!- $5,000, Drupal - $3,000, Plone - $2,000

Liên kết ngoài
Các Website hỗ trợ Joomla bằng tiếng Việt
· JoomlaViet - Website hỗ trợ Joomla! đầu tiên của người Việt

· VINAORA - Website hướng dẫn cấu hình, cài đặt, bảo mật... cho Joomla!

· Joomla Vietnamese Board - Diễn đàn thảo luận của người Việt tại Website chính thức của Joomla!

Các Website hỗ trợ Joomla! bằng tiếng Anh
· Joomla! - Website chính của Joomla!

· Joomla! demo Website trình diễn tính năng của Joomla! phiên bản phát hành mới nhất

· Joomla! Help Website trợ giúp Joomla!

· Joomla! Roadmap Thông tin về các phiên bản của Joomla!

· Joomla! Extensions Nơi cung cấp rất nhiều các thành phần mở rộng hỗ trợ cho các Website Joomla!

· Joomla! Forum Diễn đàn trao đổi, thảo luận về Joomla! (có cả diễn đàn con của khoảng 40 nước, trong đó có Việt Nam)

Bài báo
· Tạp chí NewsForge Mambo và Joomla! - một năm nhìn lại

Khác
· CMS Matrix Website giúp so sánh các tính năng của các hệ quản trị nội dung.

Lấy từ “http://vi.wikipedia.org/wiki/Joomla%21”

Thể loại: Hệ thống quản lý nội dung | Phần mềm nguồn mở
PHÂN LOẠI : 

1.Hệ quản trị nội dung

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới: menu, tìm kiếm
Hệ quản trị nội dung, cũng được gọi là hệ thống quản lý nội dung hay CMS (từ Content Management System của tiếng Anh) là phần mềm để tổ chức và tạo môi trường cộng tác thuận lợi nhằm mục đích xây dựng một hệ thống tài liệu và các loại nội dung khác một cách thống nhất. Mới đây thuật ngữ này liên kết với chương trình quản lý nội dung của website. Quản lý nội dung web (web content management) cũng đồng nghĩa như vậy.

	Mục lục

[giấu]
· 1 Chức năng
· 2 Đặc điểm
· 3 Phân loại
· 4 Một số CMS tiêu biểu (theo thứ tự ABC)
· 5 Liên kết
· 6 Liên kết ngoài
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Chức năng
Đặc điểm
Các đặc điểm cơ bản của CMS bao gồm:

· Phê chuẩn việc tạo hoặc thay đổi nội dung trực tuyến

· Chế độ Soạn thảo "Nhìn là biết" WYSIWYG
· Quản lý người dùng

· Tìm kiếm và lập chỉ mục

· Lưu trữ

· Tùy biến giao diện

· Quản lý ảnh và các liên kết (URL)

[sửa] Phân loại
Có nhiều kiểu CMS:

· W-CMS (Web CMS)

· E-CMS (Enterprise CMS)

· T-CMS (Transactional CMS): Hỗ trợ việc quản lý các giao dịch thương mại điện tử.

· P-CMS (Publications CMS): Hỗ trợ việc quản lý các loại ấn phẩm trực tuyến (sổ tay, sách, trợ giúp, tham khảo...).

· L-CMS/LCMS (Learning CMS): Hỗ trợ việc quản lý đào tạo dựa trên nền Web.

· BCMS(Billing CMS): Hỗ trợ việc quản lý Thu chi dựa trên nền Web.

Một số CMS tiêu biểu (theo thứ tự ABC)
· DotNetNuke (ASP.Net+VB/C#)

· Drupal (PHP)

· Joomla/Mambo (PHP)

· Kentico (ASP.Net+VB/C#)

· PHP-Nuke (PHP)

· Rainbow (ASP.NET +C#)

· Typo3 (PHP)

· Xoops (PHP)

Liên kết
· Danh sách hệ quản trị nội dung
· Hệ thống bản tin điện tử
· Phần mềm cộng tác
· Kho nội dung
· Hệ thống quản lý tài sản số thức
· Kiến trúc thông tin
· Bố trí
· Tiêu bản
· Biến đổi mã (code transformation)

Liên kết ngoài
· CMS Matrix
· CMS Watch
· CMS Zone
· OpenSourceCMS
· Joomla CMS
· Dotnetnuke Portal
· Full XML CMS - Free XML Opensource

· Mambo CMS
· Community Server - Powerful .NET CMS

2.Phần mềm nguồn mở

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới: menu, tìm kiếm
Phần mềm nguồn mở là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm, và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi.

Năm 1998 một nhóm người chủ trương rằng thuật ngữ phần mềm tự do nên được thay thế bằng phần mềm nguồn mở vì thuật ngữ này ít mơ hồ hơn và dễ sử dụng hơn cho giới doanh nghiệp [1].

Định nghĩa Nguồn mở, được dùng bởi Tổ chức Sáng kiến Nguồn mở, thể hiện một triết lí nguồn mở và xác định ranh giới về việc sử dụng, thay đổi và tái phân phối phần mềm nguồn mở. Giấy phép phần mềm cung cấp cho người dùng các quyền vốn bị cấm bởi bản quyền, gồm các quyền về sử dụng, thay đổi và tái phân phối. Một vài giấy phép phần mềm nguồn mở đã được thẩm định thuộc giới hạn của Định nghĩa Nguồn mở. Thí dụ nổi bật nhất là Giấy phép Công cộng GNU (GPL). Trong khi nguồn mở cho phép công chúng truy cập vào nguồn của một sản phẩm, giấy phép nguồn mở cho phép tác giả điều chỉnh cách truy cập đó.

Lịch sử
Xem thêm
· Danh sách các phần mềm nguồn mở
Liên kết ngoài
· Cộng đồng mã nguồn mở Việt Nam - Download/Upload phần mềm mở miễn phí
· Một bản dịch Định nghĩa Nguồn mở tại Wikisource
· Ban Chỉ đạo Phần mềm Nguồn mở Quốc gia Việt Nam
· Diễn đàn phần mềm mã nguồn mở Việt Nam
· Cộng đồng cung cấp các nguồn và thuật toán mã nguồn mở của học sinh sinh viên Việt
· Nhóm nghiên cứu phần mềm nguồn mở Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
PHP
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Xin xem các mục từ khác có tên tương tự ở PHP (định hướng).
PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

Đoạn mã sau minh họa giúp cách viết PHP lồng vào các trang HTML dễ dàng như thế nào:

1. <html>

2.         <head>

3.                <title>Mã mẫu</title>

4.         </head>

5.         <body>

6.         <?php
7.         echo "Chào thế giới PHP!";

8.         ?>
9.         </body>

10.  </html>

Thẻ <?php và thẻ ?> sẽ đánh đấu sự bắt đầu và sự kết thúc của phần mã PHP qua đó máy chủ biết để xử lý và dịch mã cho đúng. Đây là một điểm khá tiện lợi của PHP giúp cho việc viết mã PHP trở nên khá trực quan và dễ dàng trong việc xây dựng phần giao diện ứng dụng HTTP.

Ngôn ngữ, các thư viện, tài liệu gốc của PHP được xây dựng bởi cộng đồng và có sự đóng góp rất lớn của Zend Inc., công ty do các nhà phát triển cốt lõi của PHP lập nên nhằm tạo ra một môi trường chuyên nghiệp để đưa PHP phát triển ở quy mô xí nghiệp.

	Mục lục

· 1 Lịch sử phát triển của PHP 

· 1.1 PHP/FI
· 1.2 PHP 3
· 1.3 PHP 4
· 1.4 PHP 5
· 1.5 PHP 6
· 2 PHP ở cấp doanh nghiệp
· 3 Sự hưởng ứng PHP ở Việt Nam
· 4 Đóng góp của người Việt cho cộng đồng PHP thế giới
· 5 Liên kết ngoài
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[sửa] Lịch sử phát triển của PHP
PHP/FI
PHP được phát triển từ một sản phẩm có tên là PHP/FI. PHP/FI do Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1995, ban đầu được xem như là một tập con đơn giản của các mã kịch bản Perl để theo dõi tình hình truy cập đến bản sơ yếu lý lịch của ông trên mạng. Ông đã đặt tên cho bộ mã kịch bản này là 'Personal Home Page Tools'. Khi cần đến các chức năng rộng hơn, Rasmus đã viết ra một bộ thực thi bằng C lớn hơn để có thể truy vấn tới các cơ sở dữ liệu và giúp cho người sử dụng phát triển các ứng dụng web đơn giản. Rasmus đã quyết định công bố mã nguồn của PHP/FI cho mọi người xem, sử dụng cũng như sửa các lỗi có trong nó đồng thời cải tiến mã nguồn.

PHP/FI, viết tắt từ "Personal Home Page/Forms Interpreter", bao gồm một số các chức năng cơ bản cho PHP như ta đã biết đến chúng ngày nay. Nó có các biến kiểu như Perl, thông dịch tự động các biến của form và cú pháp HTML nhúng. Cú pháp này giống như của Perl, mặc dù hạn chế hơn nhiều, đơn giản và có phần thiếu nhất quán.

Vào năm 1997, PHP/FI 2.0, lần viết lại thứ hai của phiên bản C, đã thu hút được hàng ngàn người sử dụng trên toàn thế giới với xấp xỉ 50.000 tên miền đã được ghi nhận là có cài đặt nó, chiếm khoảng 1% số tên miền có trên mạng Internet. Tuy đã có tới hàng nghìn người tham gia đóng góp vào việc tu chỉnh mã nguồn của dự án này thì vào thời đó nó vẫn chủ yếu chỉ là dự án của một người.

PHP/FI 2.0 được chính thức công bố vào tháng 11 năm 1997, sau một thời gian khá dài chỉ được công bố dưới dạng các bản beta. Nhưng không lâu sau đó, nó đã được thay thế bởi các bản alpha đầu tiên của PHP 3.0.

PHP 3
PHP 3.0 là phiên bản đầu tiên cho chúng ta thấy một hình ảnh gần gũi với các phiên bản PHP mà chúng ta được biết ngày nay. Nó đã được Andi Gutmans và Zeev Suraski tạo ra năm 1997 sau khi viết lại hoàn toàn bộ mã nguồn trước đó. Lý do chính mà họ đã tạo ra phiên bản này là do nhận họ thấy PHP/FI 2.0 hết sức yếu kém trong việc phát triển các ứng dụng thương mại điện tử mà họ đang xúc tiến trong một dự án của trường đại học. Trong một nỗ lực hợp tác và bắt đầu xây dựng dựa trên cơ sở người dùng đã có của PHP/FI, Andi, Rasmus và Zeev đã quyết định hợp tác và công bố PHP 3.0 như là phiên bản thế hệ kế tiếp của PHP/FI 2.0, và chấm dứt phát triển PHP/FI 2.0.

Một trong những sức mạnh lớn nhất của PHP 3.0 là các tính năng mở rộng mạnh mẽ của nó. Ngoài khả năng cung cấp cho người dùng cuối một cơ sở hạ tầng chặt chẽ dùng cho nhiều cơ sở dữ liệu, giao thức và API khác nhau, các tính năng mở rộng của PHP 3.0 đã thu hút rất nhiều nhà phát triển tham gia và đề xuất các mô đun mở rộng mới. Hoàn toàn có thể kết luận được rằng đây chính là điểm mấu chốt dẫn đến thành công vang dội của PHP 3.0. Các tính năng khác được giới thiệu trong PHP 3.0 gồm có hỗ trợ cú pháp hướng đối tượng và nhiều cú pháp ngôn ngữ nhất quán khác.

Ngôn ngữ hoàn toàn mới đã được công bố dưới một cái tên mới, xóa bỏ mối liên hệ với việc sử dụng vào mục đích cá nhân hạn hẹp mà cái tên PHP/FI 2.0 gợi nhắc. Nó đã được đặt tên ngắn gọn là 'PHP', một kiểu viết tắt hồi quy của "PHP: Hypertext Preprocessor".

Vào cuối năm 1998, PHP đã phát triển được con số cài đặt lên tới hàng chục ngàn người sử dụng và hàng chục ngàn Web site báo cáo là đã cài nó. Vào thời kì đỉnh cao, PHP 3.0 đã được cài đặt cho xấp xỉ 10% số máy chủ Web có trên mạng Internet.

PHP 3.0 đã chính thức được công bố vào tháng 6 năm 1998, sau thời gian 9 tháng được cộng đồng kiểm nghiệm.

PHP 4
Vào mùa đông năm 1998, ngay sau khi PHP 3.0 chính thức được công bố, Andi Gutmans và Zeev Suraski đã bắt đầu bắt tay vào việc viết lại phần lõi của PHP. Mục đích thiết kế là nhằm cải tiến tốc độ xử lý các ứng dụng phức tạp, và cải tiến tính mô đun của cơ sở mã PHP. Những ứng dụng như vậy đã chạy được trên PHP 3.0 dựa trên các tính năng mới và sự hỗ trợ khá nhiều các cơ sở dữ liệu và API của bên thứ ba, nhưng PHP 3.0 đã không được thiết kế để xử lý các ứng dụng phức tạp như thế này một cách có hiệu quả.

Một động cơ mới, có tên 'Zend Engine' (ghép từ các chữ đầu trong tên của Zeev và Andi), đã đáp ứng được các nhu cầu thiết kế này một cách thành công, và lần đầu tiên được giới thiệu vào giữa năm 1999. PHP 4.0, dựa trên động cơ này, và đi kèm với hàng loạt các tính năng mới bổ sung, đã chính thức được công bố vào tháng 5 năm 2000, gần 2 năm sau khi bản PHP 3.0 ra đời. Ngoài tốc độ xử lý được cải thiện rất nhiều, PHP 4.0 đem đến các tính năng chủ yếu khác gồm có sự hỗ trợ nhiều máy chủ Web hơn, hỗ trợ phiên làm việc HTTP, tạo bộ đệm thông tin đầu ra, nhiều cách xử lý thông tin người sử dụng nhập vào bảo mật hơn và cung cấp một vài các cấu trúc ngôn ngữ mới.

Với PHP 4, số nhà phát triển dùng PHP đã lên đến hàng trăm nghìn và hàng triệu site đã công bố cài đặt PHP, chiếm khoảng 20% số tên miền trên mạng Internet.

Nhóm phát triển PHP cũng đã lên tới con số hàng nghìn người và nhiều nghìn người khác tham gia vào các dự án có liên quan đến PHP như PEAR, PECL và tài liệu kĩ thuật cho PHP.

[sửa] PHP 5
Sự thành công hết sức to lớn của PHP 4.0 đã không làm cho nhóm phát triển PHP tự mãn.Cộng đồng php đã nhanh chóng giúp họ nhận ra những yếu kém của PHP 4 đặc biệt với khả năng hỗ trợ lập trình hướng đối tượng (OOP), xử lý XML, không hỗ trợ giao thức máy khách mới của MySQL 4.1 và 5.0, hỗ trợ dịch vụ web yếu. Những điểm này chính là mục đích để Zeev và Andi viết Zend Engine 2.0, lõi của PHP 5.0. Một thảo luận trên Slashdot đã cho thấy việc phát triển PHP 5.0 có thể đã bắt đầu vào thời điểm tháng 12 năm 2002 nhưng những bài phỏng vấn Zeev liên quan đến phiên bản này thì đã có mặt trên mạng Internet vào khoảng tháng 7 năm 2002. Ngày 29 tháng 6 năm 2003, PHP 5 Beta 1 đã chính thức được công bố để cộng đồng kiểm nghiệm. Đó cũng là phiên bản đầu tiên của Zend Engine 2.0. Phiên bản Beta 2 sau đó đã ra mắt vào tháng 10 năm 2003 với sự xuất hiện của hai tính năng rất được chờ đợi: Iterators, Reflection nhưng namespaces một tính năng gây tranh cãi khác đã bị loại khỏi mã nguồn. Ngày 21 tháng 12 năm 2003: PHP 5 Beta 3 đã được công bố để kiểm tra với việc phân phối kèm với Tidy, bỏ hỗ trợ Windows 95, khả năng gọi các hàm PHP bên trong XSLT, sửa chữa nhiều lỗi và thêm khá nhiều hàm mới. PHP 5 bản chính thức đã ra mắt ngày 13 tháng 7 năm 2004 sau một chuỗi khá dài các bản kiểm tra thử bao gồm Beta 4, RC 1, RC2, RC3. Mặc dù coi đây là phiên bản sản xuất đầu tiên nhưng PHP 5.0 vẫn còn một số lỗi trong đó đáng kể là lỗi xác thực HTTP.

Ngày 14 tháng 7 năm 2005, PHP 5.1 Beta 3 được PHP Team công bố đánh dấu sự chín muồi mới của PHP với sự có mặt của PDO, một nỗ lực trong việc tạo ra một hệ thống API nhất quán trong việc truy cập cơ sở dữ liệu và thực hiện các câu truy vấn. Ngoài ra, trong PHP 5.1, các nhà phát triển PHP tiếp tục có những cải tiến trong nhân Zend Engine 2, nâng cấp mô đun PCRE lên bản PCRE 5.0 cùng những tính năng và cải tiến mới trong SOAP, streams và SPL

PHP 6
Hiện nay phiên bản tiếp theo của PHP đang được phát triển, PHP 6 bản sử dụng thử đã có thể được download tại địa chỉ http://snaps.php.net. Phiên bản PHP 6 được kỳ vọng sẽ lấp đầy những khiếm khuyết của PHP ở phiên bản hiện tại, ví dụ: hỗ trợ namespace (hiện tại các nhà phát triển vẫn chưa công bố rõ ràng về vấn đề này); hỗ trợ Unicode; sử dụng PDO làm API chuẩn cho việc truy cập cơ sở dữ liệu, các API cũ sẽ bị đưa ra thành thư viện PECL...

PHP ở cấp doanh nghiệp
Rất nhiều nhà phát triển ứng dụng và quản lý dự án có quan điểm rằng PHP vẫn chưa sẵn sàng cho cấp doanh nghiệp (enterprise) và trên thực tế, PHP vẫn chưa xâm nhập sâu được vào thị trường này. Chính vì thế, Zend đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm chuẩn hóa PHP, tạo được sự tin cậy hơn cho giới người dùng cao cấp.

· Zend Platform là một bộ sản phẩm giúp quản lý hệ thống ứng dụng PHP, nâng cao hiệu suất, tăng tốc độ của ứng dụng PHP.

· Zend Framework là một tập hợp các lớp, các thư viện lập trình viết bằng PHP (PHP 5) nhằm cung cấp một giao diện lập trình chuẩn cho các nhà phát triển ứng dụng.

Ngoài ra, một số framework khác cũng đã được phát triển nhằm hỗ trợ lập trình PHP ở cấp doanh nghiệp, trong đó đáng chú ý có thể kể đến là CodeIgniter, CakePHP, Symfony, Seagull...

Sự hưởng ứng PHP ở Việt Nam
Mặc dù đây PHP 5 được coi là đã sẵn sàng cho doanh nghiệp nhưng sự chấp nhận PHP vẫn tiến triển khá chậm chạp đặc biệt là ở Việt Nam. Nhưng những nỗ lực đầu tiên để phổ biến PHP trong đó có dự án xây dựng Chuẩn viết mã PHP tiếng Việt đã được xúc tiến. Ngày 24 tháng 10 năm 2004, nhóm PHPVietnam đã đề xuất xây dựng PHPVietnam Mailing List đầu tiên trên Google Groups tại địa chỉ: http://groups-beta.google.com/group/phpvietnam. Tại đây cũng đã diễn ra những thảo luận để xây dựng diễn đàn cho cộng đồng PHP Việt Nam.

[Đóng góp của người Việt cho cộng đồng PHP thế giới
Người Việt chưa đóng góp được gì nhiều. Chủ yếu sự tham gia của người Việt là thông qua việc dịch các tập tin ngôn ngữ và dựa trên những ứng dụng PHP sẵn có với chút sửa đổi để tạo nên các hệ thống thông tin thuần Việt như NukeViệt của nhóm NukeViệt.

Đóng góp lớn nhất ghi nhận đến hiện nay là sự xuất hiện của PHP Designer 2006 do Michael Pham (quốc tịch Việt Nam và Đan Mạch) xây dựng. Địa chỉ: http://www.mpsoftware.dk/ hoặc http://www.mpsoftware.eu/
Ngoài ra có nhiều mã nguồn mở viết bằng PHP được người Việt Nam sử dụng nhiều, chẳng hạn như mã nguồn Xtremedia là một hệ thống web giải trí được gọi tắt là "web nhạc", do tác giả Lê Thanh Minh Quân (biệt danh trên mạng là redphoenix89) viết và phát triển. Nó được ưa chuộng vì mã nguồn đơn giản, giao diện bắt mắt, tốc độ nhanh, dung lượng nhẹ (file nén của toàn source chỉ có 112kb - bản 1.1) và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. Nhưng kèm theo đó là rất nhiều lỗi chưa được sửa. Một mã nguồn khác là SosoVN của tác giả Nguyễn Tôn Viễn, đây là 1 dạng CMS, hay còn gọi là "Hệ quản lí bài viết" rất hay, hiện SosoVN đang được bán với giá $215...

Cộng đồng người Việt hiện nay cũng cho ra đời khá nhiều script miễn phí PHP để giúp phát triển PHP ở Việt Nam. Ngoài ra còn có một số người đã biên dịch các sách PHP ra tiếng Việt cho những người mới biết.

[sửa] Liên kết ngoài
· Trang chủ của cộng đồng PHP
· Zend - Công ty bảo trợ cho PHP
· PHP Community of Viet Nam
Cơ sở dữ liệu
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	Bài hoặc đoạn này cần được wiki hóa theo các quy cách định dạng và văn phong Wikipedia.
Xin hãy giúp phát triển bài này bằng cách liên kết trong đến các mục từ thích hợp khác.


	

	Bài viết này không được chú giải từ bất kỳ nguồn tham khảo nào.
Xin bạn hãy cải thiện bài viết này bằng cách thêm vào những chú thích có thể kiểm chứng được. Nếu bài được dịch từ Wikipedia ngôn ngữ khác thì hãy chuyển nguồn tham khảo từ phiên bản đó cho bài này.
Những câu văn hay đoạn văn không có chú thích kiểm chứng được có thể bị thay thế hoặc xóa đi bất cứ lúc nào. 



Người đọc lưu ý: Bài viết hoàn toàn không có chú giải nào về nguồn tham khảo. Một số thông tin có thể không chính xác.

Người treo tiêu bản chú ý: Nếu bài viết có liệt kê các nguồn tham khảo nhưng không có chú thích trong bài xin hãy thay thế tiêu bản này bằng tiêu bản {{chú thích trong bài}}.


Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy trì dưới dạng một tập hợp các tập tin trong hệ điều hành hay được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

2. Sau đây là một số ưu diểm mà CSDL mang lại: - Giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức thấp nhất. Do đó đảm bảo thông tin có tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu. - Đảm bảo dữ liệu có thẻ được truy suất theo nhiều cách khác nhau - Nhiều người có thể sủ dụng một cơ sở dữ liệu 3.Những vấn đề mà CSDL cần phải giải quyết.

- Tính chủ quyền của dữ liệu.

 o Thể hiện ở phương diện an toàn dữ liệu.

 o Khả năng biểu diễn mỗi liên hệ ngữ nghĩa của dữ liệu và tính chính xác của dữ liệu.

 o Người khai thác cơ sở dữ liệu phải cập nhật cho CSDL những thông tin mới nhất.

- Tính bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dung.

 o Do ưu điểm CSDL có thể cho nhiều người khai thác đồng thời. nên cần phải có một cơ chết bảo mật phân quyền khai thác CSDL.

 o Các hệ điều hành nhiều người sử dụng hay cục bộ đều cung cấp cơ chết này.

- Tranh chấp dữ liệu.

 o Khi nhiều người cùng truy nhập CSDL với các mục đích khác nhau. Rất có t hể sẽ xảy ra hiện tượng tranh chấp dữ liệu.

 o Cần có cơ chết ưu tiên khi truy cập CSDL. Ví dụ: admin luôn có thể tru cập cơ sở dữ liệu.

 o Cấp quyền ưu tiên cho từng người khai thác.

- Đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố.

 o Khi CSDL nhiều và được quản lý tập trung. Khả năng rủi ro mất dữ liệu rất cao. Các nguyên nhân chính là mất điện đột ngột hoặc hỏng thiết bị lưu trữ.

 o Hiện tại có một số hệ điều hành đã có cơ chế tự động sao lưu ổ cúng và fix lỗi khi có sự cố xảy ra.

 o Tuy nhiên: cẩn tắc vô áy náy. Chúng ta nên sao lưu dự phòng cho dữ liệu đề phòng trường hợp xấu xảy

MySQL

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới: menu, tìm kiếm
	MySQL  

	Phát triển:
	MySQL AB

	Phiên bản mới nhất:
	5.0.17 / 21 tháng 12, 2005

	Hệ điều hành:
	Đa hệ điều hành

	Phân loại:
	RDBMS

	Giấy phép:
	GPL hay Giấy phép Thương mại

	Trang chủ:
	www.mysql.com


MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. MySQL miễn phí hoàn toàn cho nên bạn có thể tải về MySQL từ trang chủ. Nó có nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: phiên bản Win32 cho các hệ điều hành dòng Windows, Linux, Mac OS X, ...

MySQL là một trong những ví dụ rất cơ bản về Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL).

MySQL được sử dụng cho việc bổ trợ PHP, Perl, và nhiều ngôn ngữ khác, nó làm nơi lưu trữ những thông tin trên các trang web viết bằng PHP hay Perl,...

[sửa] Liên kết ngoài
· Trang chủ của MySQL (tiếng Anh)

· MySQL development (tiếng Anh, Hà Lan, Đức)

Các blog về MySQL (tiếng Anh):

· Planet MySQL – nhiều blog được tập hợp vào một trang

· db4free – dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu MySQL 5 miễn phí

· db4free.net blog – Markus Popp

· gilfster – Andrew Gilfrin

· Roland Bouman's blog
· Bài viết về MySQL tại fuþark, blog của Beat Vontobel

· The Data Charmer – Giuseppe Maxia

· Jay Pipes
· Sheeri Kritzer
· MySQL Database Administration
ĐẶC TÍNH 

Sửa đổi Bộ đệm trang
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Wikipedia tiếng Việt chưa có bài viết nào với tên gọi “Bộ đệm trang”, nhưng bạn có thể viết nó ngay bây giờ!
Xin đảm bảo tên trang này là hợp lệ. Để bắt đầu trang này, chỉ việc viết vào trong hộp chữ phía dưới. Khi bạn đã viết xong, bấm nút “Xem thử” để chắc chắn là những sửa đổi của bạn sẽ hiển thị theo ý muốn. Xong thì bấm “Lưu trang”, và các sửa đổi của bạn sẽ được hiện ra ngay. 

· Hãy viết bài theo cách hiểu của bạn, đừng chép nguyên văn từ bất kỳ nguồn nào bên ngoài. Mời bạn tham khảo Quyền tác giả và Wikipedia:Đừng chép nguyên văn bài bên ngoài trước khi viết bài mới. 

· Nếu bạn đã tạo ra trang này trong vài phút qua mà nó vẫn chưa hiện ra, có thể là do cơ sở dữ liệu (database) chưa được cập nhật. Hãy làm sạch bộ nhớ, hoặc chờ và xem lại sau này trước khi tái tạo trang. 

· Tại vì đây là một trang bài thông tin, nhớ là phải viết bài có giá trị trong bách khoa toàn thư tổng quát. Xin đừng tạo một bài để quảng cáo chính mình, một website, một sản phẩm, hay một công ty. Xem Những gì không phải là Wikipedia. 

· Nếu đây là lần đầu bạn dùng Wikipedia, xin hãy đọc hướng dẫn về sửa đổi và bài đầu tiên của bạn. 

	

	Tìm kiếm về “Bộ đệm trang” trong những bài khác. 
	

	Thỉnh cầu người khác viết bài này. 
	

	Viết thử nghiệm ở Chỗ thử để tìm hiểu về cách viết trên Wikipedia. 


Cảnh báo: Bạn vừa tạo lại một trang từng bị xóa trước đây. 

Bạn nên cân nhắc trong việc tiếp tục soạn thảo trang này. Nhật trình xóa của trang được đưa ra dưới đây để tiện theo dõi: 

· 09:45, ngày 10 tháng 4 năm 2007 Apple (Thảo luận | đóng góp) đã xóa “Bộ đệm trang” ‎ (nội dung cũ: “test” (người viết duy nhất: 58.187.72.11)) 

Bạn hiện không đăng nhập. Sửa đổi theo cách này sẽ khiến cho địa chỉ IP của bạn bị ghi lại công khai vào lịch sử sửa đổi của trang. Nếu tạo tài khoản, bạn có thể giấu đi địa chỉ IP của mình, đồng thời nhận được nhiều lợi ích khác. Các tin nhắn gửi đến IP của bạn có thể xem tại trang thảo luận. 

Xin đừng lưu những sửa đổi mang tính thử nghiệm. Nếu bạn muốn thử, xin hãy sử dụng Chỗ thử. 
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